
Implemented by

Waste No More. Webinar # 1

QUẢN LÝ CHẤT THẢI TUÂN THỦ LUẬT VIỆT NAM

Waste No More is a coordinated initiative by GIZ and its partners, fostering collective action for the closed-loop recycling of pre-
consumer waste in the apparel and footwear supply chain, as well as promoting decent work in Vietnam waste sector.

Waste No More Time - Waste No More Resource
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Tài liệu do

phát triển trong chương
trình WNM 2024

Chịu trách nhiệm nội
dung
Đinh khánh Toàn

11/04/2024

1. ĐIỂM NÓNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

2. ĐIỂM LUẬT & CẬP NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI

PHẦN PHỤ ĐẠO

3. HIGG FEM VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

4. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

NỘI DUNG



Implemented by

PHẦN 1

3 ĐIỂM NÓNG

TRONG QUẢN LÝ

CHẤT THẢI

1. SỬ DỤNG VẢI THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU ĐỐT LÒ HƠI

2. PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI MỚI PHÁT SINH

3. CÂU CHUYỆN BÙN THẢI
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ĐIỂM NÓNG # 1: SỬ DỤNG VẢI THẢI LÀM NGUYÊN LIỆU ĐỐT LÒ HƠI

11/04/2024
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1. Lò hơi đốt vải không đạt quy chuẩn QCVN 30:2012/BNTMT 

2. Lò hơi đốt vải không được phê duyệt hoạt động (trong báo cáo

đánh giá tác động môi trường hoặc tương đương)

11/04/2024

CĂN CỨ PHÁP LÝ
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Quảng cáo ‘thường được thiết kế” … thân thiện với môi trường…

? Tin được không bạn?

11/04/2024

the production of 
dioxin/furan in solid waste 
incineration plants
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ĐIỂM NÓNG # 2: PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI MỚI PHÁT SINH

Giấy phép môi trường

Sổ đăng ký chủ nguồn thải

chất thải nguy hại

11/04/2024
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Chất thải mới phát sinh: tấm bảo ôn

thải từ quá trình bảo dưỡng hệ thống

dẫn truyền hơi

Chất thải nguy hại hay 

chất thải rắn thông thường

11/04/2024

ĐIỂM NÓNG # 2: PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI MỚI PHÁT SINH
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Bước 1: Kiểm tra các chất thải được phê duyệt trong Sổ chủ nguồn thải hoặc GPMT

Bước 2: Khi xác định là loại chất thải mới ➔ cần thực hiện tiếp các bước để phân định chất thải

1. Đối chiếu với Mục C mẫu số 1, Phụ lục 3 thông tư 02/2022/TT-BTNMT

2. Nếu chất thải chắc chắn là CTNH (mã NH) hoặc Thông thường (TT)➔ Đưa vào danh mục quản lý tương ứng

3. Nếu chất thải thuộc dạng Kiểm soát (mã KS) ➔ Mang đi test phân định loại chất thải

4. Trong thời gian chờ phần định, quản lý như CTNH

11/04/2024

ĐIỂM NÓNG # 2: PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI MỚI PHÁT SINH
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Bùn thải là Chất thải nguy hạiBùn thải là Chất thải rắn thông thường
11/04/2024

ĐIỂM NÓNG 3. CÂU CHUYỆN BÙN THẢI

BÙN THẢI LÀ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG HAY CHẤT THẢI NGUY HẠI?
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Bùn thải là Chất thải nguy hại

Sử dụng hóa chất trong danh sách positive list

Hệ thống ETP hiện đại

Bùn thải đạt giới hạn chất

thải rắn thông thường

11/04/2024

ĐIỂM NÓNG 3. CÂU CHUYỆN BÙN THẢI
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Các bước cơ bản để chuyển đổi hồ sơ kiểm soát bùn thải: từ chất thải nguy hại

sang quản lý chất thải rắn thông thường

Bước 1: Tìm nhà thầu đủ năng lực ➔ test ngưỡng nguy hại của bùn, so sánh với

tiêu chuẩn: QCVN 50:2013/BTNMT hoặc QCVN 07:2009/BTNMT

11/04/2024

ĐIỂM NÓNG 3. CÂU CHUYỆN BÙN THẢI
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Các bước cơ bản để chuyển đổi hồ sơ kiểm soát bùn thải: từ chất thải nguy hại

sang quản lý chất thải rắn thông thường

Bước 2: Lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý địa phương (thường là Sở Tài nguyên

môi trường) để xin phép chuyển đổi quản lý bùn từ chất thải nguy hại

sang quản lý là chất thải rắn thông thường

Bước 3: Sở TNMT tiếp quản hồ sơ → thành lập đoàn kiểm tra xác nhận tại nhà

máy (Sở lấy mẫu độc lập để tiến hành so sánh)

Bước 4: Sở TNMT gửi công văn trả lời kết quả Đạt/không đạt và tần suất quan

trăc

Bước 5: Quản lý bùn là một chất thải rắn thông thường

11/04/2024

ĐIỂM NÓNG 3. CÂU CHUYỆN BÙN THẢI



Implemented by

HÀNH TRÌNH THỰC TẾ MẤT BAO LÂU?

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC CÓ GIỐNG NHAU?
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THỰC HÀNH THỰC TẾ

1.3 XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI PHÁT SINH
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THỰC HÀNH THỰC TẾ

1.3 XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI PHÁT SINH

Bông bảo ôn là CTCNTTBông bảo ôn là chất thải nguy hại
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THỰC HÀNH THỰC TẾ

1.3 PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI - BÙN THẢI



Implemented by

PHẦN 2

ĐIỂM LUẬT

& 

CẬP NHẬT LIÊN QUAN

ĐẾN CHẤT THẢI
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Luật Bảo vệ môi trường
(72/2020/QH14)

08/2022/NĐ-CP
(Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường)

02/2022/TT-BTNMT
(hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng

BTNMT ban hành)

45/2022/NĐ-CP
(Quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường)

Luật

Nghị định

Thông tư

Địa phương

QCVN, TCVN
QCVN 07:2009/BTNMT
(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

Ngưỡng chất thải nguy hại)

Quyết định TTg
13/2023/QĐ-TTg

(Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập

khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu Sx)

TCVN 6707:2009
(Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo)

2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

11/04/2024



WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!Page 20

2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI LƯU CHỨA
XỬ LÝ/ CHUYỂN 

GIAO NHÀ THẦU
VẬN CHUYỂN

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 3.1.1

Luật BVMT 2020

Điều 75

Công văn số

9368/BTNMT-

KSONMT

Luật BVMT 2020

Điều 76 và 77

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 26

Luật BVMT 2020

Điều 79

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 58

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 29 và 30

Luật BVMT 2020

Điều 77

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 61

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 26, 27 và 29

11/04/2024
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2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI LƯU CHỨA
XỬ LÝ/ CHUYỂN 

GIAO NHÀ THẦU
VẬN CHUYỂN

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 3.10

Luật BVMT 2020

Điều 72 và 81

Luật BVMT 2020

Điều 81

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 65 và 66

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 33

Luật BVMT 2020

Điều 82

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 66 và 67

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 34

Luật BVMT 2020

Điều 81

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 66

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 34

11/04/2024
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2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI LƯU CHỨA
XỬ LÝ/ CHUYỂN 

GIAO NHÀ THẦU
VẬN CHUYỂN

Luật BVMT 2020

Điều 3

Luật BVMT 2020

Điều 83

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 68

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Phụ lục 3, mục C

QCVN 

07:2009/BTNMT

Luật BVMT 2020

Điều 83

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 69 và 71

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 35 và 36

Luật BVMT 2020

Điều 84

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 70

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 35

Luật BVMT 2020

Điều 83

Nghị định

08/2022/ND-CP 

Điều 69

Thông tư

02/2022/TT-BTNMT

Điều 37

11/04/2024



WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!Page 23

2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

11/04/2024
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2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Quyết định: 13/2023/QĐ -TTg Quyết định Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

11/04/2024
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2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Công văn: số 9368/BTNMT-KSONMT V/v hướng dẫn kỹ thuật về phân ngoại chất thải sinh hoạt 

11/04/2024
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2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Quyết định: 3323/QĐ-BTNMT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-
BTNMT NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY 
ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

11/04/2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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2.1 HỆ THỐNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Thông tư: 20/2023/TT-BTNMT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THU 
GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ, TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

11/04/2024
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2.2 MỘT SỐ ĐIỂM CẬP NHẬT MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

1. Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Bảo vệ môi trường

2. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất

thải và phế liệu

3. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất 

thải nguy hại

4. Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị 

định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

5. Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Loại bỏ văn bản cũ

1. Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Bảo vệ môi trường

2. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn 

Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành

Văn bản mới

11/04/2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-19-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-266743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-19-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-266743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-38-2015-ND-CP-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu-272929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-40-2019-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-40-2019-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-25-2019-TT-BTNMT-huong-dan-Nghi-dinh-40-2019-ND-CP-dich-vu-quan-trac-moi-truong-432862.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-25-2019-TT-BTNMT-huong-dan-Nghi-dinh-40-2019-ND-CP-dich-vu-quan-trac-moi-truong-432862.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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CẬP NHẬT

CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP 

THÔNG THƯỜNG
CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

NĐ 08/2022/ND-CP: 

Điều 3.10 Chất thải rắn thông thường là chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không 

thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

Điều 3.12 Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó 

bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường.)

11/04/2024
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Luật BVMT - Điều 160. Kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường, 
kiểm toán trong lĩnh vực môi trường

• Thanh tra đột xuất được tiến hành theo quy định khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật về BVMT; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

giao. Việc thanh tra đột xuất không được công bố trước trong trường hợp cần thiết;

• Trừ trường hợp thanh tra đột xuất theo quy định tại Luật này, số lần thanh tra về bảo vệ môi 

trường không quá một lần trong một năm đối với một tổ chức, cá nhân;

• Việc kiểm tra đột xuất không báo trước của cơ quan quản lý nhà nước về BVMTđược thực hiện 

khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định;
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Before

• Giấy phép xử lý CTNH

• Sổ chủ nguồn thải CTNH

• Giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước

• Giấy phép nhập khẩu phế liệu

• …v…v….

Giấy
phép
môi

trường

After
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Before After

• Chứng từ CTNH phải lưu 5 năm

• Kê khai chứng từ điện tử (e-
manifest) song song với chứng
từ giấy

• Kèm 1 liên chứng từ CTNH 
theo báo cáo định kỳ hàng năm

Không đề
cập
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Before After
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Before After

Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển
nếu xây dựng theo dạng nhà kho thì
phải đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN 4317:86 - Nhà kho - Nguyên
tắc cơ bản thiết kế hoặc tiêu chuẩn
quốc tế tương đương hoặc cao
hơn.

Trường hợp khu vực lưu giữ hoặc
trung chuyển chất thải nguy hại
được xây dựng theo dạng nhà kho
thì phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt
Nam về nhà kho.
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Before After

• Thông tin bắt buộc trên nhãn

dán trên bao bì chứa CTNH

• Phương tiện vận chuyển CTNH

phải có gờ bao quanh thùng

xe, có hộp dưới sàn xe để thu

gom CTNH trong trường hợp bị

rò rỉ

• Khu vực lưu giữ CTNH có tính

dễ cháy, dễ nổ phải cách nguồn

lửa, nhiệt ít nhất 10m

Không đề
cập
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Before After

• Đơn vị tính: kg 

• Thời gian nộp báo cáo định kỳ
hàng năm: trước 31.1 của năm kế
tiếp

• Vận chuyển CTNH: chỉ đơn vị có
GP xử lý CTNH

• Thanh tra môi trường: báo trước
bằng văn bản trước khi thanh tra

• Đơn vị tính: kg (CTNH,
CTRCNTT) ; tấn (CTRSH)

• Thời gian nộp báo cáo định kỳ
hàng năm: trước 5.1 của năm
kế tiếp => trước 15.1 của năm
kế tiếp

• Vận chuyển CTNH: CNT được
tự vận chuyển bằng phương
tiện chính chủ thỏa yêu cầu về
kỹ thuật

• Thanh tra môi trường: thanh tra
đột xuất trong trường hợp cần
thiết

11/04/2024
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Before After

• Phương tiện vận chuyển chất

thải y tế nguy hại : không qui

định (đối với phương tiện vận

chuyển CTNH kết hợp vận

chuyển CTYT)

• Thời gian CNT phải chuyển giao

CTNH đi xử lý: không quá 6 

tháng kể từ ngày phát sinh

• Phương tiện vận chuyển chất thải

y tế nguy hại phải có thùng hoặc

khoang kín được bảo ôn

• Thời gian CNT phải chuyển giao

CTNH đi xử lý: không quá 1 năm

kể từ ngày phát sinh
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Before After

Sau thời hạn 06 tháng, kể từ ngày

chuyển giao chất thải nguy hại, nếu

không nhận được 2 liên cuối cùng của

chứng từ chất thải nguy hại mà không

có lý do hợp lý bằng văn bản từ tổ

chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy

hại thì chủ nguồn thải chất thải nguy

hại phải báo cáo cơ quan chuyên môn

về bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc

Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm

tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn 06 tháng, kể từ ngày

chuyển giao chất thải nguy hại, nếu

không nhận được hai liên cuối cùng của

chứng từ chất thải nguy hại mà không

có lý do hợp lý bằng văn bản từ tổ

chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy

hại thì chủ nguồn thải chất thải nguy

hại phải báo cáo cơ quan chuyên môn

về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để kiểm

tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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Before After
Biên bản bàn giao được lập mỗi khi thực hiện 01 lần chuyển giao CTRCNTT 

tương ứng với từng bên nhận chất thải.

Người có thẩm quyền
ký biên bản bàn giao
CTRCNTT

Người đại diện bên
giao, bên nhận

11/04/2024
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Before After

Số liên biên bản bàn giao
CTRCNTT: 

9 liên

(Kèm liên theo báo cáo cho UBND 
cấp huyện nơi có CSXL)

Số liên biên bản bàn giao
CTRCNTT: 

▪ 2 liên (chủ nguồn thải – chủ xử lý) 
;

▪ 3 liên (chủ nguồn thải – chủ vận
chuyển – chủ xử lý)

11/04/2024
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Implemented by

1. TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

2. TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

3. TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

4. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(PHẦN CHẤT THẢI)

PHẦN 3

ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT TRONG

QUẢN LÝ CHẤT

THẢI



Implemented by

1.1 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
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1.1 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 3. Giải thích từ ngữ

18. Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

19. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải.

20. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc
hoặc có đặc tính nguy hại khác.

21. Đồng xử lý chất thải là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải, 
trong đó chất thải được sử dụng làm nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu thay thế hoặc được xử lý.

27. Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm loại ra trong quá trình hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.
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1.1 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Chương VI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÁC

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải

1. Yêu cầu chung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định như sau:

a) Chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, tái sử dụng, 

tái chế, xử lý, tiêu hủy;

b) Chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ 

chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp để xử lý;

c) Chủ nguồn thải chất thải công nghiệp phải kiểm soát có trách nhiệm phân định chất thải là chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp 

thông thường thông qua hoạt động lấy, phân tích mẫu do cơ sở có chức năng, đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật. Chất thải công 

nghiệp sau khi phân định phải được quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa được quản lý như sản phẩm, hàng hóa và được phép sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất;

đ) Tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý có trách nhiệm vận 

chuyển chất thải đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân vận chuyển khác để vận 

chuyển đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp;

e) Việc quản lý chất thải phóng xạ được thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
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1.1 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Chương VI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÁC

Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 75. Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt

Điều 76. Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Điều 77. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
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1.1 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Mục 3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Điều 81. Phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

Điều 82. Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 83. Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

Điều 84. Xử lý chất thải nguy hại

Điều 85. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại
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Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương IX: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG, THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG

Mục 3. BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG

Điều 119. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan nhà nước có

thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

của năm báo cáo;

3. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ bao gồm:

a) Kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải;

d) Công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại;

đ) Công tác quản lý phế liệu nhập khẩu (nếu có);
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1.1 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
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Implemented by

1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương V QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

3. Việc sử dụng sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu
dùng phải theo nguyên tắc tận dụng tối đa giá trị của sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn thông qua việc áp dụng các
giải pháp theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Tái sử dụng sản phẩm thải bỏ;

b) Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hoặc nâng cấp sản phẩm bị lỗi, sản phẩm cũ để kéo dài thời gian sử dụng;

c) Tận dụng thành phần, linh kiện của sản phẩm thải bỏ;

d) Tái chế chất thải rắn để thu hồi nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất theo quy định
của pháp luật;

đ) Xử lý chất thải rắn kết hợp thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật;

e) Chôn lấp chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

5. Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh
nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện theo quy định của Nghị định này về thu gom, vận chuyển chất thải
ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.
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Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương V QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 58. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp

Điều 61. Trách nhiệm của cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Điều 62. Quyền và trách nhiệm của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt
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1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP
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Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương V QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Mục 3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Điều 65. Tái sử dụng, sử dụng trực tiếp, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường

Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường
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1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương V QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 68. Phân định, phân loại chất thải nguy hại

Điều 69. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

Điều 70. Xử lý chất thải nguy hại

Điều 71. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!Page 52

1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương VI: TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ, XỬ LÝ SẢN PHẨM, BAO BÌ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP 

KHẨU

Mục 1. TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU

Điều 77. Đối tượng, lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế

Điều 78. Tỷ lệ tái chế, quy cách tái chế bắt buộc

Điều 79. Hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế

Điều 80. Đăng ký kế hoạch và báo cáo kết quả tái chế

Điều 81. Đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
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1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương VI: TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ, XỬ LÝ SẢN PHẨM, BAO BÌ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP 

KHẨU

Mục 2. TRÁCH NHIỆM THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU

Điều 83. Đối tượng, mức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử

lý chất thải

Mục 3. CUNG CẤP, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU

Điều 87. Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

Điều 88. Hội đồng EPR quốc gia
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1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Mục 3. CUNG CẤP, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU

Điều 87. Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

Điều 88. Hội đồng EPR quốc gia
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1.2 NGHỊ ĐỊNH 08/2022/ND-CP

11/04/2024



Implemented by

1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương IV QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Điều 24. Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông

thường

Điều 25. Đơn vị tính khối lượng chất thải

Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 26. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh

hoạt

Điều 27. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Điều 29. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Điều 30. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng

hoặc thể tích chất thải
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1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương IV QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM

Mục 3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Điều 33. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

Điều 34. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp

thông thường và mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 35. Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại và

mẫu chứng từ chất thải nguy hại

Điều 36. Yêu cầu kỹ thuật về bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ xử lý

chất thải nguy hại

Điều 37. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại
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1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương IV QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM

Mục 6. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU

Điều 45. Đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu

nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Điều 46. Tổ chức đánh giá năng lực thực tế của tổ chức đăng ký tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp quy

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
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1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương V QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG, THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG

Mục 3. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 66. Nội dung, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ
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1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:

Chương VI MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

Điều 78. Mẫu biểu thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân

nhập khẩu

Điều 79. Nộp và tiếp nhận đăng ký kế hoạch tái chế, báo cáo kết quả tái chế, bản kê khai đóng góp tài chính; 

tài khoản tiếp nhận đóng góp tài chính hỗ trợ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
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1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT

11/04/2024



Những điều khoản chính liên quan đến quản lý chất thải:
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1.3 THÔNG TƯ 02/2022/TT_BTNMT

PHỤ LỤC III: MẪU BIỂU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÁC

Mẫu số 01
Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp

thông thường

Mẫu số 02 Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Mẫu số 03 Biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường

Mẫu số 04 Chứng từ chất thải nguy hại

11/04/2024



Implemented by

1.4 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
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1.4 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

11/04/2024
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1.4 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Quyết định: 13/2023/QĐ -TTg Quyết định Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

11/04/2024
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1.4 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Công văn: số 9368/BTNMT-KSONMT V/v hướng dẫn kỹ thuật về phân ngoại chất thải sinh hoạt 

11/04/2024
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1.4 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Quyết định: 3323/QĐ-BTNMT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-
BTNMT NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY 
ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

11/04/2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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1.4 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Thông tư: 20/2023/TT-BTNMT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THU 
GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ, TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

11/04/2024



Implemented by

2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI



Implemented by

2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ
CHẤT THẢI SINH HOẠT

- ĐỊNH NGHĨA

- PHÂN LOẠI

- LƯU CHỨA

- XỬ LÝ, CHUYỂN GIAO NHÀ THẦU

- VẬN CHUYỂN
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Định nghĩa: (Điều 3.11 nghị định 08/2022/ND-CP) Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn 
phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

Nguồn phát sinh trong nhà máy (không bao gồm các chất thải xác định có tính nguy hại):

1. Chất thải từ nhà ăn (canteen), bao gồm thực phẩm thừa do công ty tự nấu hoặc Công nhân từ bên ngoài vào.

2. Chất thải từ khối văn phòng

3. Chất thải từ nhà vệ sinh hoặc các hoạt động vệ sinh

4. Chất thải từ các hoạt động sinh hoạt của công ty (lá cây, bụi đường, …)

Đinh nghĩa

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Điều 75 luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt

1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo
nguyên tắc như sau:

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

b) Chất thải thực phẩm;

c) Chất thải rắn sinh hoạt khác.

3. Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực
hiện phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều này vào các bao bì để chuyển giao
như sau:

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức,
cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất
thải rắn sinh hoạt;

b) Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng
trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân
bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

Phân loại

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024



WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!Page 79

2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Phân loại

11/04/2024



Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 26. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung
chuyển chất thải rắn sinh hoạt

1. Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt:

a) Điểm tập kết được bố trí bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và
xử lý; bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và khoảng cách an toàn môi
trường thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy
hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch
xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan;

b) Điểm tập kết phải bố trí thiết bị lưu chứa chất thải có dung tích phù hợp với thời gian lưu
giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường; thực hiện vệ sinh, phun khử mùi sau khi kết
thúc hoạt động; điểm tập kết hoạt động trong thời gian từ 18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau
phải có đèn chiếu sáng;

d) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể bố trí điểm tập kết theo quy định tại điểm b 
khoản này hoặc có thể lưu chứa trong thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt;
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Lưu chứa

11/04/2024
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Xử lý, chuyển giao nhà thầu Điều 58 (Nghị định 08/2022/ND-CP) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, cơ sở,

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

< 300 kg/ngày

Hoặc: Quản lý như một hộ gia đình, cá nhân

Hoặc: Quản lý theo công nghiệp

> 300 kg/ngày Quản lý theo công nghiệp
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Xử lý, chuyển giao nhà thầu

Điều 79 Luật BVMT 72/2020/QH14: Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất

thải rắn sinh hoạt

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, 

cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về giá;

b) Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;

c) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ

gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và xử lý.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 75 của Luật này thì phải chi trả giá

dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác.

< 300 kg/ngày

Hoặc: Giá xử lý tính như một hộ gia đình, cá nhân

Hoặc: Giá theo thỏa thuận/hợp đồng

> 300 kg/ngày Hoặc: Giá theo thỏa thuận/hợp đồng
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2.1 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Vận chuyển

Điều 27 (TT 02/2022/TT-BNTMT). Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi

trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

1. Phương tiện cơ giới vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu về an

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải. Xe

chuyên dụng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt phải có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác.

2. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không rơi vãi chất thải rắn

sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển; phải vệ sinh, phun xịt

khử mùi trước khi ra khỏi khu vực trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và sau khi hoàn thành thu

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

3. Phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết

hoặc trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không rơi vãi chất thải, rò rỉ

nước ra môi trường trong quá trình hoạt động.

4. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương

tiện vận chuyển và phải bảo đảm lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ và không

ngấm, rò rỉ nước rác, phát tán chất thải, mùi ra môi trường.

5. Việc áp dụng các mô hình, công nghệ, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, thân thiện môi trường

và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận

chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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2.2 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ
CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG

- ĐỊNH NGHĨA

- PHÂN LOẠI

- LƯU CHỨA
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- VẬN CHUYỂN
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Định nghĩa

Định nghĩa (NĐ 08/2022/ND-CP): 

Điều 3.10 Chất thải rắn thông thường là chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

(Lưu ý: Điều 3.12 Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó bao gồm chất thải nguy hại, chất 

thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường.)

Liên quan: Luật BVMT 2020

Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải

c) Chủ nguồn thải chất thải công nghiệp phải kiểm soát có trách nhiệm phân định chất thải là chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp thông 

thường thông qua hoạt động lấy, phân tích mẫu do cơ sở có chức năng, đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật. Chất thải công nghiệp sau khi 

phân định phải được quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

được quản lý như sản phẩm, hàng hóa và được phép sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất;

Thông tin trong Sổ Chủ nguồn thải CTNH hoặc Giấp phép môi trường

11/04/2024



WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!Page 86

2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Phân loại

Điều 81 Luật BVMT 72/2020/QH14: Phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành các nhóm sau đây:

a) Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất;

b) Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử

dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng;

c) Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý.

2. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức 

phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm phân loại tại nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều này; lưu

giữ bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường không được phân loại phải được quản lý như chất thải quy định tại điểm c khoản 1 

Điều này

3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường có lẫn chất thải nguy hại không thực hiện việc phân loại hoặc không thể phân loại 

được thì được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Điều 81 Luật BVMT 72/2020/QH14: Phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

4. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại; không để lẫn chất thải nguy hại 

với chất thải rắn công nghiệp thông thường; không làm phát tán bụi, rò rỉ nước thải ra môi trường; lưu giữ bằng các thiết bị,

dụng cụ, khu vực lưu giữ phù hợp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TT 02/2022/TT-BTNMT: Mục 3 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Lưu chứa
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Lưu chứa TT 02/2022/TT-BTNMT: Mục 3 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Bảo đảm lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách
vỡ vỏ;

Bao bì mềm được buộc kín, bao bì cứng có nắp 
đậy kín để bảo đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc rơi 
vãi ra môi trường;

Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư
hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải
trong quá trình sử dụng.
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Lưu chứa TT 02/2022/TT-BTNMT: Mục 3 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập
lụt;

Mặt sàn bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu 
và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào;

Có mái che kín mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ;

Nhà kho phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây
dựng theo quy định của pháp luật.
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Lưu chứa TT 02/2022/TT-BTNMT: Mục 3 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Có bờ bao, hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy
tràn, nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ chất
thải rắn công nghiệp thông thường bảo đảm đạt quy
chuẩn kỹ thuật môi trường;

Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; nền bảo
đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu, đủ độ
bền chịu được tải trọng của phương tiện vận chuyển
và lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường lưu
giữ;

Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi
lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông
thường (đối với loại chất thải có phát sinh bụi).

Khu vực lưu giữ CTRCNTT ngoài trời phải đáp ứng các yêu cầu sau:
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Xử lý, chuyển giao nhà thầu
Điều 34. Yêu cầu kỹ thuật về BVMT đối với phương tiện vận chuyển CTRCNTT và
mẫu biên bản bàn giao CTRCNTT

BIÊN BẢN BÀN GIAO
CTRCNTT

Địa danh nơi chất thải phát sinh & 

chuyển giao cho chủ xử lý

Số thứ tự chuyến thu gom / năm 1,2,3,4,…, 

n, n+ 1 / 2022
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Xử lý, chuyển giao nhà thầu
Điều 34. Yêu cầu kỹ thuật về BVMT đối với phương tiện vận chuyển CTRCNTT và mẫu
biên bản bàn giao CTRCNTT

Chất thải thu gom & chuyên giao cho đơn vị khác tái sử dụng, tái chế,…..

Chất thải thu gom, chuyển giao cho đơn vị xử lý

2 loại chất thải có 2 mục đích sử dụng khác nhau , chuyển cho

2 đơn vị xử lý khác nhau ➔ làm 2 bộ chứng từ riêng
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Xử lý, chuyển giao nhà thầu
Điều 34. Yêu cầu kỹ thuật về BVMT đối với phương tiện vận chuyển CTRCNTT và
mẫu biên bản bàn giao CTRCNTT

Biên bản bàn giao được lập mỗi khi thực hiện 01 lần chuyển giao CTRCNTT tương ứng với từng bên nhận chất thải.

Số liên biên bản bàn giao CTRCNTT: 

• 2 liên (chủ nguồn thải – chủ xử lý) ;

• 3 liên (chủ nguồn thải – chủ vận chuyển –
chủ xử lý)

Người đại diện
bên giao, bên
nhận

Người có thẩm
quyền ký biên bản
bàn giao
CTRCNTT

(before)
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Vận chuyển Điều 34. Yêu cầu kỹ thuật về BVMT đối với phương tiện vận chuyển CTRCNTT và mẫu biên bản bàn giao
CTRCNTT

Phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật về giao thông vận tải

Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
được lưu chứa trong thiết bị lưu giữ chất 
thải hoặc lưu chứa trực tiếp trên các 
phương tiện vận chuyển

phải bảo đảm không rơi vãi chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, phát tán bụi, 
mùi trong quá trình vận chuyển
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2.2. ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CTR THÔNG THƯỜNG

Điều 34. Yêu cầu kỹ thuật về BVMT đối với phương tiện vận chuyển CTRCNTT và mẫu biên bản

bàn giao CTRCNTT

Xe tải thùng hở phải phủ bạt kín che nắng, 
mưa trong quá trình thu gom, lưu chứa, vận 
chuyển chất thải rắn công nghiệp thông 
thường

phải có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT 
THẢI” ở hai bên thành của phương tiện
với chiều cao ít nhất là 15 cm, kèm theo tên
cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Sử dụng Mẫu biên bản bàn giao chất thải 
rắn công nghiệp thông thường theo quy 
định 

Vận chuyển
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(Điều 3.20 Luật BVMT số 72/2020/QH14) Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng

xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.
Đinh nghĩa

Các loại chất thải nguy hại thường gặp trong nhà máy:

➢ Các vỏ can/thùng … rỗng chứa hóa chất nguy hại đã

sửu dụng

➢ Các loại hóa chất bỏ đi sau khi sử dụng, hoặc hết hạn

➢ Các loại vật liệu nhiễm hóa chất nguy hại

➢ Các loại chất thải nguy hại từ văn phòng (Hộp mực, 

pin, ...)

➢ Các loại thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện tử (đèn huỳnh

quang, đèn led, đồ điện tử hỏng …)

➢ Các loại khác có chứa yêu tố nguy hại
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Phân loại

Luật BVMT 
72/2020/QH14: 

Điều 83 Khai báo, 
phân loại, thu 
gom, lưu giữ, 

vận chuyển chất 
thải nguy hại

1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có 
trách nhiệm sau đây:

•Khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 
hoặc nội dung đăng ký môi trường;

•Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu 
giữ riêng và không để lẫn với chất thải không 
nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi 
trường;

•Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu 
hồi năng lượng theo quy định của pháp luật
hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ 
sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.
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Phân loại

1. Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất 
thải nguy hại.

2. Các chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong 
các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì hoặc thiết bị lưu 
chứa đối với các mã chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, 
tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

3. Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý 
nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy định về quản lý nước thải.

4. Chất thải nguy hại phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ hoặc khi 
chuyển đi xử lý trong trường hợp không lưu giữ.

Nghị Định 08/2022/NĐ-CP : Điều 68. Phân định, phân

loại chất thải nguy hại
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Phân định Chất thải nguy hại: Mục C mẫu số 1, Phụ lục 3 thông tư 02/2022/TT-BTNMTPhân loại
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Phân định Chất thải nguy hại: Mục C mẫu số 1, Phụ lục 3 thông tư 02/2022/TT-BTNMTPhân loại
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Phân định Chất thải nguy hại: Mục C mẫu số 1, Phụ lục 3 thông tư 02/2022/TT-BTNMTPhân loại
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Phân định Chất thải nguy hại:

Điều 81 khoản 3 Luật BVMT 72/2020/QH14: Phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường

3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường có lẫn chất thải nguy hại không thực hiện việc phân loại hoặc không thể phân loại được thì được

quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại

Phân loại
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Phân định Chất thải nguy hại:

Áp dụng thực tế:

Phân loại

Bước 1: Kiểm tra các chất thải được phê duyệt trong Sổ chủ nguồn thải hoặc GPMT

Bước 2: Khi phát sinh chất thải mới

1. Đối chiếu với Mục C mẫu số 1, Phụ lục 3 thông tư 02/2022/TT-BTNMT

2. Nếu chất thải chắc chắn là CTNH (mã NH) hoặc Thông thường (TT)➔ Đưa vào danh mục quản lý tương ứng

3. Nếu chất thải thuộc dạng Kiểm soát (mã KS) ➔ Mang đi test phân định ➔ TT của sở TNMT

4. Trong thời gian chờ phần định, quản lý như CTNH
11/04/2024
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Phân định Chất thải nguy hại:Phân loại

Best practices sharing

- Ví dụ: Tấm pin mặt trời, ống năng lượng nước nóng, đèn led

Trainer chia sẻ về các case study

- Ví dụ:
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Lưu chứa

2. Việc lưu giữ chất thải 
nguy hại phải đáp ứng 
các yêu cầu sau đây:

Phải được lưu giữ riêng 
theo loại đã được phân 

loại.

Không để lẫn chất thải 
nguy hại với chất thải 

thông thường.

Không làm phát tán bụi, 
rò rỉ chất thải lỏng ra 

môi trường.

Chỉ được lưu giữ trong 
một khoảng thời gian 

nhất định theo quy định 
của pháp luật.

Khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường 2020
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Lưu chứa

1. Phân định, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại:

a) Tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định lượng chất thải nguy hại phải khai báo và 
quản lý;

b) Có khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; lưu giữ chất thải nguy hại trong các bao bì hoặc thiết bị
lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Chỉ được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh. Trường hợp lưu giữ
quá thời hạn nêu trên do chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi hoặc chưa tìm được cơ sở thực
hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì phải báo cáo định kỳ hằng năm về việc lưu giữ chất thải
nguy hại tại cơ sở phát sinh với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh bằng văn bản riêng
hoặc kết hợp trong báo cáo môi trường định kỳ.

Điều 71 Nghị định 08/2022 Trách nhiệm của chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Lưu chứa

4. Bao bì đựng chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bao bì chất thải nguy hại (vỏ cứng hoặc vỏ mềm) bảo đảm lưu giữ an toàn chất thải nguy hại, không bị 
hư hỏng, rách vỡ vỏ;

b) Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi;

c) Chất thải lỏng, bùn thải dạng nhão hoặc chất thải có các thành phần nguy hại dễ bay hơi phải chứa
trong bao bì cứng không vượt quá 90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì
là 10 cm.

Điều 35 TT 02/2022/TT-BTNMT Khai báo, phân loại, thu

gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải

chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại
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Lưu chứa

5. Thiết bị lưu chứa (có vỏ cứng với kích cỡ lớn 
như bồn, bể, công ten nơ hoặc thiết bị tương tự 

khác) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải nguy hại, 
có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối 

và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò 
rỉ;

b) Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư 
hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất 

thải lưu chứa trong quá trình sử dụng;

c) Có biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt 
Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất 

thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi 
chiều;

d) Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở thể lỏng 
hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi phải có 
nắp đậy kín và biện pháp kiểm soát bay hơi, đặc 
biệt tại điểm nạp, xả, phải có biện pháp kiểm soát 

nạp đầy tràn để bảo đảm mức chứa cao nhất 
cách giới hạn trên của thiết bị lưu chứa 10 cm. 
Trường hợp thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại 

không có các thành phần nguy hại dễ bay hơi thì 
có thể không cần nắp đậy kín nhưng phải có mái 
che hoặc biện pháp che hoàn toàn nắng, mưa và 
biện pháp kiểm soát gió trực tiếp vào bên trong;

đ) Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại có dung 
tích từ 02 m3 trở lên và đáp ứng các quy định tại 
khoản 4 Điều này được đặt ngoài trời nhưng phải 

bảo đảm kín khít, không bị nước mưa lọt vào. 
Trường hợp lưu chứa loại chất thải nguy hại hoặc 

nhóm chất thải nguy hại có khả năng phản ứng 
hóa học với nhau trong cùng thiết bị lưu chứa thì 
phải có biện pháp cách ly, bảo đảm loại chất thải 
nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại không tiếp 

xúc với nhau trong quá trình lưu chứa.

Điều 35 TT 02/2022/TT-BTNMT Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại

đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại
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Điều 35 TT 02/2022/TT-BTNMT Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại và
mẫu chứng từ chất thải nguy hại

6. Khu vực lưu chứa đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại:

a) Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại (không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho) phải đáp ứng các yêu cầu sau: mặt sàn trong khu vực
lưu giữ chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa
cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, trừ các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại với dung tích lớn hơn 02 m3 thì được đặt ngoài
trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; có biện pháp cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất
thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau; khu lưu giữ chất thải nguy hại phải bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên
ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn;

b) Chất thải lỏng có PCB, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy thuộc đối tượng quản lý theo quy định của Công ước Stockholm về các
chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và các thành phần nguy hại hữu cơ halogen khác (vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định
tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại) phải chứa trong các bao bì cứng hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên bục hoặc
tấm nâng và không xếp chồng lên nhau;

c) Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo
quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò
rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ
theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. Đối với các cơ
sở y tế thì khu vực lưu chứa phải đáp ứng các quy định về quản lý chất thải y tế.

Lưu chứa
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Xử lý, chuyển giao nhà thầu

Điều 70. Xử lý chất thải nguy hại

1. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại phải có giấy phép môi 

trường trong đó có nội dung dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại theo quy định hoặc 

giấy phép môi trường thành phần là 
giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 
Luật Bảo vệ môi trường, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 19 Điều 168 Nghị 
định này.

2. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải 
nguy hại được tự xử lý chất thải nguy 
hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh 

chất thải khi đáp ứng các yêu cầu sau 
đây:

a) Thực hiện bằng công nghệ, công 
trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản 
xuất sẵn có trong khuôn viên cơ sở 

phát sinh chất thải và phải bảo đảm đạt 
yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy 

định;

b) Phải phù hợp với quyết định phê 
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, giấy phép môi 

trường hoặc giấy phép môi trường 
thành phần quy định tại khoản 1 Điều 

này;

c) Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn 
lấp để xử lý chất thải nguy hại, trừ 

trường hợp phù hợp với nội dung quản 
lý chất thải rắn trong các quy hoạch có 

liên quan.
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Xử lý, chuyển giao nhà thầu

Điều 71 Nghị định 
08/2022 Trách nhiệm 
của chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại

2. Đối với dự án đầu tư, cơ
sở thuộc nhóm I, nhóm II, 
nhóm III quy định tại các
Phụ lục III, IV và V ban 

hành kèm theo Nghị định
này có phát sinh chất thải

nguy hại với tổng khối
lượng từ 1.200 kg/năm

trở lên hoặc từ 100 
kg/tháng trở lên trong quá
trình vận hành thì phải lập

hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép môi trường theo quy
định tại Điều 39 Luật Bảo

vệ môi trường.

3. Tự xử lý chất thải
nguy hại tại cơ sở phát
sinh hoặc ký hợp đồng

để chuyển giao chất thải
nguy hại cho cơ sở thực
hiện dịch vụ xử lý nguy

hại phù hợp.

4. Phối hợp với chủ cơ sở thực 
hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại để lập chứng từ chất thải nguy 
hại khi chuyển giao chất thải nguy 

hại theo quy định của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Sau thời 
hạn 06 tháng, kể từ ngày chuyển 

giao chất thải nguy hại, nếu không 
nhận được hai liên cuối cùng của 
chứng từ chất thải nguy hại mà 
không có lý do hợp lý bằng văn 

bản từ tổ chức, cá nhân tiếp nhận 
chất thải nguy hại thì chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại phải báo cáo 
cơ quan chuyên môn về bảo vệ 
môi trường cấp tỉnh hoặc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để kiểm tra, 
xử lý theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp chuyển giao chất thải 
y tế nguy hại để xử lý theo mô hình 
cụm thì sử dụng biên bản bàn giao 
thay cho chứng từ chất thải nguy 

hại.
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xử lý, chuyển giao nhà thầu
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xử lý, chuyển giao nhà thầu CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI :

Liên 1: Lưu tại Chủ cơ sở thực hiện 

dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc 

đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH;

Liên 2:Lưu tại Chủ cơ sở thực 

hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại 2 (nơi thực hiện việc xử lý 

CTNH) - nếu có;

Liên 3: Lưu tại chủ nguồn thải (sau

khi Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý

chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị thực

hiện việc vận chuyển CTNH tiếp nhận

chất thải);

Liên 4:Lưu tại chủ nguồn thải (Chủ cơ

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải

nguy hại gửi lại sau khi đã hoàn thành

việc xử lý CTNH);

CNT-khi bàn giao

CNT-HTXL

Nhà thầu xử lý

Nhà thầu xử lý
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xử lý, chuyển giao nhà thầu CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI :
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xử lý, chuyển giao nhà thầu CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI :

Mục 8: Người có thẩm quyền thay mặt cho Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ

xử lý chất thải nguy hại thực hiện việc xử lý ký, đóng dấu vào tất cả các

liên nhận được sau khi hoàn thành việc xử lý an toàn CTNH. Chủ cơ sở

thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại gửi trả liên 4 cho chủ

nguồn thải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xử

lý.

Lưu ý: Có thể xoá hoặc

sửa đổi một số thông tin 

cho phù hợp khi lập

Chứng từ CTNH tuỳ

theo thực tế.
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Vận chuyển

Khoản 3 Điều 83 Luật Bảo 
vệ môi trường 2020

* Cách thức vận chuyển 
chất thải nguy hại:

- Chất thải nguy hại khi vận 
chuyển phải được lưu chứa 
và vận chuyển bằng thiết bị, 
phương tiện chuyên dụng 
phù hợp đến cơ sở xử lý 

chất thải.

- Phương tiện vận chuyển 
chất thải nguy hại phải lắp 

đặt thiết bị định vị; hoạt động 
theo tuyến đường và thời 
gian theo quy định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh.

Khoản 4 Điều 83 Luật Bảo 
vệ môi trường 2020

* Đối tượng được phép 
vận chuyển chất thải nguy 

hại:

- Chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại có phương tiện, 

thiết bị phù hợp đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật, quy trình quản 
lý theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường;

- Cơ sở được cấp giấy phép 
môi trường có chức năng xử 
lý chất thải nguy hại phù hợp 

với loại chất thải cần vận 
chuyển.
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Vận chuyển

Điều 69. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

(Chủ nguồn thải tự vận chuyển)

3. Trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường, chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ được vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh tại
cơ sở bằng các phương tiện vận chuyển chính chủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Các chủ nguồn thải phải lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển
chất thải nguy hại và cung cấp tài khoản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh giám sát, quản lý.

(Nhà thầu vận chuyển)

4. Trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép môi trường có nội dung về dịch vụ xử lý chất thải
nguy hại có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

a) Lắp đặt thiết bị định vị đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và cung cấp tài khoản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát, quản lý;

b) Trong trường hợp có nhu cầu thuê phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại, phải ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển, chịu trách nhiệm đối với hoạt động của phương
tiện vận chuyển trong thời gian thuê và không được cho thuê lại phương tiện vận chuyển đó.
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Vận chuyển
TT 02 - ĐIỀU 37. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN 
CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xe tải thùng hở phải phủ bạt

kín che nắng, mưa trong quá

trình thu gom, lưu chứa, vận

chuyển chất thải nguy hại;

Xe tải bồn (xe xitéc) và khoang chứa tàu

thủy đối với chất thải nguy hại ở thể lỏng

phải có biện pháp kiểm soát bay hơi;

Xe mô tô, xe gắn máy

phải có thùng chứa và

được gắn chặt trên giá để

hàng (phía sau vị trí ngồi

lái) của xe mô tô, xe gắn

máy. Kích thước của

thùng chứa gắn trên xe

mô tô, xe gắn máy bảo

đảm tuân thủ theo quy

định của pháp luật về giao

thông đường bộ.
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Vận chuyển
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC TRANG 
BỊ CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SAU:

Có đầy đủ thiết bị phòng cháy

chữa cháy theo quy định

pháp luật về phòng cháy chữa

cháy;

Vật liệu thấm hút (như cát khô

hoặc mùn cưa) và dụng cụ

cần thiết để sử dụng trong

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ

tràn chất thải nguy hại ở thể

lỏng;

Hộp sơ cứu vết thương; bình

chứa dung dịch sođa gia

dụng để trung hòa khẩn cấp

vết bỏng axít trong trường

hợp vận chuyển chất thải có

tính axít;
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2.3 ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Vận chuyển
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC TRANG BỊ 
CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SAU:

Thiết bị thông

tin liên lạc;

Dấu hiệu cảnh báo lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải

nguy hại được vận chuyển ít nhất ở hai bên của

phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT 

THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15 cm kèm theo tên cơ

sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít

nhất ở hai bên của phương tiện; vật liệu và mực của

dấu hiệu, các dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai

màu; trường hợp vận chuyển bằng xe gắn máy thì

kích thước dấu hiệu cảnh báo được lựa chọn cho phù

hợp với thực tế;

Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy

trình vận hành an toàn phương tiện vận

chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải

nguy hại, quy trình ứng phó sự cố (kèm

theo danh sách điện thoại của các cơ

quan quản lý môi trường, công an, cấp

cứu, cứu hỏa của địa phương trên địa

bàn hoạt động), đặt ở cabin hoặc khu

vực điều khiển theo quy định của pháp

luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị

mờ.
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2.4 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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2.4 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

11/04/2024



WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!Page 125

2.4 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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2.4 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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2.4 BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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